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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRÀ LIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	( Dự thảo)
	Trà Liên, ngày         tháng 11 năm 2026


BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN
CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT XÃ TRÀ LIÊN 2026
(Kèm theo Thông báo số 175/TB-UBND xã Trà Liên ngày 05/11/2026)
	Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Mức độ đạt chuẩn theo quy định
	Kết quả thực hiện tại UBND xã Trà Liên
	Kết quả tự đánh giá
	Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Chữ ký của công chức phụ trách

	TIÊU CHÍ 1: BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	HĐND và UBND xã Trà Liên không phát sinh ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền trong năm 2026.
	ĐẠT
	Hồ sơ rà soát, kiểm tra VBQPPL xã Trà Liên năm 2026
	

	Chỉ tiêu 1: Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định pháp luật.
	100% VBQPPL ban hành đúng thời hạn, đúng quy định (không bị xử lý/kiến nghị xử lý do trái pháp luật).
	Trong năm đánh giá (01/11/2025 - 30/10/2026), HĐND và UBND xã Trà Liên không được giao nhiệm vụ và không phát sinh ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền (0/0 văn bản). Tỷ lệ: 0/0 (Đạt theo quy định khi Mẫu số = 0).
	Đạt
	1. Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 23/04/2026 của UBND xã Trà Liên về triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL.
2. Báo cáo chính thức số 449/BC-UBND ngày 15/09/2026 của UBND xã Trà Liên về kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL.
3. Chương trình công tác năm 2026 số 02/CTr-HĐND ngày 09/01/2026 và số 03/CTr-HĐND ngày 06/04/2026 của HĐND xã Trà Liên.
	

	Chỉ tiêu 2: Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định.
	100% dự thảo VBQPPL thuộc diện truyền thông được tổ chức truyền thông chính sách.
	Do không phát sinh xây dựng VBQPPL nên không có dự thảo thuộc diện truyền thông chính sách (0/0 dự thảo). Xã đã chủ động triển khai truyền thông về tổng rà soát VBQPPL trên địa bàn.
	Đạt
	1. Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 23/04/2026 của UBND xã Trà Liên về rà soát VBQPPL.
2. Công văn số 676/UBND-VP ngày 16/06/2026 của UBND xã Trà Liên về việc đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tổng rà soát hệ thống VBQPPL.
	

	Chỉ tiêu 3: Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã theo quy định của pháp luật.
	100% VBQPPL thuộc diện tự kiểm tra được thực hiện tự kiểm tra đúng thời hạn.
	Do không ban hành VBQPPL trong năm đánh giá nên không phát sinh văn bản thuộc diện phải tự kiểm tra theo quy định (0/0 văn bản).
	Đạt
	1. Báo cáo chính thức số 449/BC-UBND ngày 15/09/2026 của UBND xã Trà Liên về kết quả rà soát VBQPPL.
2. Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 25/05/2026 của UBND xã Trà Liên về thành lập Tổ công tác tổng rà soát hệ thống VBQPPL xã Trà Liên.
	

	TIÊU CHÍ 2: TIẾP CẬN THÔNG TIN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ TCTT, PBGDPL và trợ giúp pháp lý năm 2026.
	ĐẠT
	Quy chế TCTT, Trang TĐT xã Trà Liên, Kế hoạch PBGDPL năm 2026
	

	Chỉ tiêu 1: Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.
	Đạt cả 02 nội dung (Lập/cập nhật danh mục; Đăng tải/niêm yết công khai).
	Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân và lập, duy trì, cập nhật thường xuyên Danh mục TCTT. Đăng tải công khai trên Trang TĐT xã Trà Liên tại Chuyên mục 'Tiếp cận thông tin' và niêm yết tại Trụ sở UBND xã.
	Đạt
	1. Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 08/06/2026 của UBND xã Trà Liên về ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân.
2. Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 08/06/2026 của UBND xã Trà Liên về công bố Danh mục thông tin phải được công khai.
3. Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 22/07/2026 của UBND xã Trà Liên về kết quả rà soát VBQPPL liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin.
4. Trang TĐT xã Trà Liên (tralien.danang.gov.vn) chuyên mục Tiếp cận thông tin.
	

	Chỉ tiêu 2: Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	100% văn bản sau khi ban hành được công khai theo quy định (gửi Công báo điện tử tỉnh trong 03 ngày).
	Trong năm xã không phát sinh ban hành VBQPPL (0/0 văn bản). Các văn bản chỉ đạo, điều hành, Nghị quyết HĐND và Quyết định UBND xã ban hành đều được đăng tải công khai kịp thời trên Trang TĐT xã tại chuyên mục 'Văn bản UBND', 'Văn bản HĐND'.
	Đạt
	1. Chuyên mục 'Văn bản UBND' và 'Văn bản HĐND' trên Trang TĐT xã Trà Liên (tralien.danang.gov.vn).
2. Bảng niêm yết công khai văn bản tại Trụ sở UBND xã Trà Liên.
	

	Chỉ tiêu 3: Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	100% thông tin được yêu cầu cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức.
	Tiếp nhận và giải quyết cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức và trình tự thủ tục; không có đơn thư khiếu nại, phản ánh. Tỷ lệ giải quyết đạt 100%.
	Đạt
	1. Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu năm 2026 của UBND xã Trà Liên.
2. Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 22/07/2026 của UBND xã Trà Liên về Luật Tiếp cận thông tin.
	

	Chỉ tiêu 4: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định.
	Đạt 02/02 nội dung (Ban hành Kế hoạch đúng hạn trong 07 ngày; Hoàn thành 100% nhiệm vụ).
	Ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2026 đúng thời hạn quy định. Tổ chức triển khai hoàn thành 100% các nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch PBGDPL năm 2026.
	Đạt
	1. Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 22/10/2026 của UBND xã Trà Liên triển khai thi hành Luật PBGDPL năm 2026.
2. Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07/04/2026 của UBND xã Trà Liên triển khai Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật giai đoạn 2023-2030 năm 2026.
3. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch PBGDPL năm 2026 của UBND xã Trà Liên.
	

	Chỉ tiêu 5: Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Thực hiện ít nhất 02 hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong PBGDPL.
	Thực hiện 04 hoạt động chuyển đổi số trong PBGDPL (vượt yêu cầu quy định):
- Đăng tải tin bài, văn bản PBGDPL trên Trang TĐT xã.
- Tuyên truyền qua Zalo OA và Fanpage chính thức của xã.
- Số hóa sản phẩm truyền thông (Bản tin PBGDPL số 59).
- Chuyên mục Chuyển đổi số, Bình dân học vụ số và Hội nghị không giấy tờ.
	Đạt
	1. Đường link các bài viết, sản phẩm số hóa PBGDPL trên Trang TĐT xã Trà Liên (tralien.danang.gov.vn).
2. Bản tin PBGDPL số 59 đăng tải trên Trang TĐT xã ngày 19/08/2026.
3. Chuyên mục 'Chuyển đổi số' của UBND xã Trà Liên.
	

	Chỉ tiêu 6: Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác PBGDPL.
	Đạt cả 03 nội dung (Phân công công chức & CSVC; 100% nhiệm vụ có kinh phí; ≥ 90% TTV được tập huấn).
	Phân công công chức VH-XH phụ trách PBGDPL, củng cố đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật. 100% nhiệm vụ PBGDPL trong Kế hoạch được phân bổ kinh phí. 100% Tuyên truyền viên pháp luật được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (đạt yêu cầu ≥ 90%).
	Đạt
	1. Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 05/06/2026 của UBND xã Trà Liên về phân công phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.
2. Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 28/10/2026 của UBND xã Trà Liên về tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho TTV và HGV cơ sở.
3. Quyết định phân bổ ngân sách năm 2026 của UBND xã Trà Liên; Danh sách TTV tham gia bồi dưỡng.
	

	Chỉ tiêu 7: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
	Đạt cả 03 nội dung (Ban hành Kế hoạch TGPL; Hoàn thành 100% nhiệm vụ; Duy trì chuyên mục TGPL).
	Ban hành Kế hoạch truyền thông về TGPL năm 2026 lồng ghép trong Kế hoạch PBGDPL. Hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra. Xây dựng và duy trì định kỳ Chuyên mục chính sách, pháp luật về TGPL trên Trang TĐT xã.
	Đạt
	1. Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Trà Liên về thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2026.
2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác truyền thông TGPL năm 2026 của UBND xã Trà Liên.
3. Đường link Chuyên mục TGPL/Tiếp cận thông tin trên Trang TĐT xã Trà Liên.
	

	TIÊU CHÍ 3: HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	Tiếp nhận 07 đơn, đã giải quyết 07/07 đơn (06 đơn hòa giải thành, 01 đơn hòa giải không thành).
	ĐẠT
	Quyết định củng cố Tổ hòa giải, Sổ theo dõi hòa giải, 06 Biên bản hòa giải thành, 01 Biên bản không thành
	

	Chỉ tiêu 1: Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định.
	Đạt cả 02 nội dung (100% Tổ hòa giải được thành lập/kiện toàn; 100% HGV được bầu, công nhận, cho thôi).
	100% Tổ hòa giải tại các thôn được thành lập, kiện toàn đầy đủ. 100% Hòa giải viên và Tổ trưởng Tổ hòa giải được bầu, công nhận đúng trình tự, thủ tục quy định.
	Đạt
	1. Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 07/09/2026 của UBND xã Trà Liên về việc củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở các thôn năm 2026.
2. Danh sách hòa giải viên cơ sở năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 07/09/2026 của UBND xã Trà Liên.
3. Quyết định thành lập Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở xã Trà Liên.
	

	Chỉ tiêu 2: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả.
	Đạt cả 02 nội dung (Tỷ lệ tiếp nhận giải quyết 100%; Tỷ lệ hòa giải thành đạt ≥ 85%).
	Trong năm 2026, các Tổ hòa giải thôn tiếp nhận tổng số 07 đơn (vụ việc) mâu thuẫn, tranh chấp thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Đã giải quyết 07/07 đơn (đạt tỷ lệ 100%). Kết quả: Hòa giải thành 06 đơn, 01 đơn hòa giải không thành (đã lập biên bản và ban hành Phiếu hướng dẫn chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định). Tỷ lệ hòa giải thành đạt 85,71% (6/7 đơn, đáp ứng tiêu chuẩn quy định ≥ 85%).
	Đạt
	1. Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2026 của các Tổ hòa giải thôn thuộc xã Trà Liên.
2. 06 Biên bản hòa giải thành đối với các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong năm 2026.
3. 01 Biên bản hòa giải không thành ngày 18/08/2026 của Tổ hòa giải thôn Trà Liên (kèm Phiếu hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền).
4. Báo cáo định kỳ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 của UBND xã Trà Liên.
	

	Chỉ tiêu 3: Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
	≥ 80% số Tổ hòa giải thực hiện từ 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ trở lên.
	100% các Tổ hòa giải trên địa bàn xã (vượt mức quy định ≥ 80%) đã phối hợp hiệu quả với Công an xã, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, cán bộ pháp luật hưu trí tham gia làm hòa giải viên, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và tham gia tập huấn.
	Đạt
	1. Quyết định thành lập Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở xã Trà Liên.
2. Danh sách phân công Công an xã, lực lượng ANTT và các đoàn thể hỗ trợ các Tổ hòa giải thôn.
3. Báo cáo kết quả phối hợp huy động nguồn lực hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 của UBND xã Trà Liên.
	

	Chỉ tiêu 4: Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
	Đạt cả 04 nội dung (Phân công công chức & CSVC; ≥ 90% HGV được tập huấn/cấp tài liệu; 100% Tổ HG được hỗ trợ kinh phí; 100% vụ việc được chi thù lao).
	Phân công công chức TP-HT theo dõi công tác hòa giải. 100% HGV được cung cấp tài liệu, tập huấn (đạt yêu cầu ≥ 90%). 100% Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động. 100% vụ việc hòa giải (07/07 vụ việc) được chi trả thù lao hỗ trợ hòa giải viên đúng mức chi quy định.
	Đạt
	1. Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 05/06/2026 của UBND xã Trà Liên về phân công phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.
2. Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 28/10/2026 của UBND xã Trà Liên về tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho TTV và HGV cơ sở.
3. Danh sách và chứng từ chi hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 100% Tổ hòa giải thôn năm 2026.
4. Danh sách và chứng từ chi trả thù lao cho hòa giải viên đối với 07 vụ việc hòa giải năm 2026.
	

	KẾT QUẢ CHUNG
KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ LIÊN:
ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2026
	Đạt 03/03 Tiêu chí, 14/14 Chỉ tiêu và 23/23 Nội dung đánh giá theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2025/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Đạt 100% các chỉ tiêu.
	ĐẠT
	Hồ sơ đánh giá chuẩn TCPL năm 2026
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